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	 DỰ THẢO


[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]THÔNG TƯ
Quy định quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hậu cần;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân.
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]
Chương I
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng; điều kiện, trình tự, thủ tục bố trí ở nhà khách; phân loại nhà khách; trách nhiệm, quyền hạn quản lý, sử dụng nhà khách; quy định về bảo hành, bảo trì, lập và lưu trữ hồ sơ; quy định về quản lý tài chính, tài sản và chế độ báo cáo việc quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; chiến sĩ nghĩa vụ, sinh viên, học sinh, công nhân Công an (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ).
2. Công an các đơn vị, địa phương.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhà khách trong Công an nhân dân là nhà được xây dựng trên đất an ninh, từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, ngân sách Bộ Công an cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để bố trí cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng khi đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn. 
2. Cơ quan chủ quản là các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ quản lý nhà khách.
3. Đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách là đơn vị được cơ quan chủ quản giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đơn vị vận hành nhà khách.
4. Đơn vị vận hành nhà khách là đơn vị được cơ quan chủ quản giao trực tiếp vận hành các hoạt động của nhà khách. 
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà khách
1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà khách. 
2. Quản lý, sử dụng nhà khách đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và có hiệu quả.
3. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với nhà khách và cán bộ, chiến sĩ ở tại nhà khách.
4. Bảo đảm phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà khách.
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]5. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà khách đều phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.


Chương II
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]QUY ĐỊNH CỤ THỂ

[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Điều 5. Phân loại nhà khách
Nhà khách trong Công an nhân dân được tổ chức dưới hai hình thức, gồm:
1. Nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập, do Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
2. Nhà khách không là đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 6. Điều kiện, trình tự, thủ tục bố trí ở nhà khách
 1. Điều kiện bố trí ở nhà khách
Cán bộ, chiến sĩ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn được bố trí ở nhà khách.
2. Trình tự, thủ tục bố trí ở nhà khách:
a) Cán bộ, chiến sĩ được bố trí ở nhà khách phải xuất trình Chứng minh Công an nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác chứng minh nhân thân; Giấy đi đường, giấy mời, văn bản cử đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn; giấy giới thiệu của Công an đơn vị, địa phương;
b) Cán bộ nhà khách kiểm tra các giấy tờ và ghi lại thông tin của cán bộ, chiến sĩ để theo dõi trong quá trình ở nhà khách.
Điều 7. Cơ quan chủ quản
1. Cơ quan chủ quản bao gồm:
a) Cục Hậu cần và các đơn vị trực thuộc Bộ;
b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh).
2. Quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản:
a) Tiếp nhận, rà soát, thống kê các nhà khách được giao quản lý. Đề xuất cấp có thẩm quyền cấp và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất theo quy định;
b) Chủ trì quyết định giao đơn vị trực thuộc vận hành đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với các đơn vị chức năng trình lãnh đạo Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập; 
c) Phê duyệt phương án bố trí ăn, nghỉ cho các cán bộ, chiến sĩ dự hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn;
d) Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản của nhà khách; có ý kiến bằng văn bản để đơn vị vận hành nhà khách ban hành quy chế làm việc, nội quy quản lý, sử dụng nhà khách và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà khách;
đ) Lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp, cải tạo, phá dỡ hoặc xây dựng mới nhà khách để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp của Bộ Công an; phê duyệt sửa chữa; trang cấp, trang bị tài sản, công cụ, dụng cụ; nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng nhà khách thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý;
e) Rà soát, đề nghị đơn vị chức năng thuộc Bộ thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt phương án quản lý, sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế của nhà khách thuộc phạm vi quản lý; 
g) Phối hợp các cơ quan chức năng hoặc chủ động thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất toàn diện các mặt công tác của đơn vị vận hành nhà khách; kiểm tra, đôn đốc việc bảo hành, bảo trì, vận hành nhà khách thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà khách;
h) Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà khách theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
Điều 8. Đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách
1. Đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách bao gồm:
a) Phòng quản lý công tác nghỉ dưỡng, nhà khách, nhà công vụ và nhà ăn thuộc Cục Hậu cần chỉ đạo, quản lý hoạt động của nhà khách được lãnh đạo Bộ giao Cục Hậu cần quản lý;
b) Phòng chức năng thực hiện công tác hậu cần quản trị tại đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an cấp tỉnh chỉ đạo, quản lý hoạt động của nhà khách thuộc Công an đơn vị, địa phương được giao quản lý.
2. Quyền và trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách:
a) Tiếp nhận, tổ chức quản lý hoạt động của nhà khách do cơ quan chủ quản bàn giao;
b) Phân công nhiệm vụ cho đơn vị vận hành nhà khách triển khai vận hành nhà khách theo chức năng, nhiệm vụ;
c) Báo cáo, trình cơ quan chủ quản phê duyệt phương án bố trí ăn, nghỉ cho các cán bộ, chiến sĩ dự hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn;
d) Rà soát, tập hợp nhu cầu và báo cáo, đề xuất cơ quan chủ quản phê duyệt sửa chữa; trang cấp, trang bị tài sản, công cụ, dụng cụ; nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng nhà khách thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và tổ chức triển khai khi được phê duyệt;
đ) Thẩm định, báo cáo cơ quan chủ quản ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản của nhà khách; cho ý kiến bằng văn bản đối với Quy chế làm việc, Nội quy quản lý, sử dụng nhà khách và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà khách;
e) Tập hợp phương án quản lý, sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế của nhà khách thuộc phạm vi quản lý, đề xuất cơ quan chủ quản đề nghị đơn vị chức năng thuộc Bộ thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
g) Tổng hợp báo cáo, kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ quản về quản lý, sử dụng nhà khách;
h) Kiểm tra theo thẩm quyền, phát hiện kịp thời, buộc chấm dứt hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà khách.
Điều 9. Đơn vị vận hành nhà khách
1. Đơn vị vận hành nhà khách bao gồm: 
a) Đối với nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà khách thực hiện vận hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: Cơ quan chủ quản giao đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý để vận hành trên cơ sở đề xuất của đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách.
2. Quyền và trách nhiệm của đơn vị vận hành nhà khách:
a) Tiếp nhận, tổ chức điều hành hoạt động của nhà khách do cơ quan quản lý nhà khách bàn giao;
b) Đề xuất bố trí sắp xếp; tổ chức đón tiếp, phục vụ ăn, nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ đi công tác, tập huấn, dự hội nghị, hội thảo;
c) Thực hiện thông báo lưu trú cho cán bộ, chiến sĩ được bố trí ở nhà khách theo quy định của pháp luật về cư trú; 
d) Tổ chức công tác vệ sinh phòng bệnh; phòng, chống cháy nổ và đề xuất cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
đ) Xây dựng, báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách thẩm định, đề xuất cơ quan chủ quản ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản của nhà khách; cho ý kiến bằng văn bản đối với quy chế làm việc, nội quy quản lý, sử dụng nhà khách, quy chế chi tiêu nội bộ trước khi ký ban hành.
e) Báo cáo, đề xuất với đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách việc sửa chữa và phối hợp tổ chức triển khai khi được phê duyệt; chủ động trang cấp, trang bị tài sản, công cụ, dụng cụ, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng nhà khách thuộc phạm vi thẩm quyền và phân cấp của đơn vị;
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]g) Xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế của nhà khách, đề xuất đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
h)  Kiểm tra theo thẩm quyền, phát hiện kịp thời, buộc chấm dứt hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà khách;
i) Báo cáo theo định kỳ, kiểm kê hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp; thực hiện hạch toán, báo cáo tài chính theo các quy định của Nhà nước và Bộ Công an;
k) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Quyền, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở nhà khách
1. Xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; đăng ký nghỉ tại bộ phận tiếp đón của nhà khách. 
2. Tuân thủ Nội quy quản lý, sử dụng nhà khách.
3. Sử dụng nhà khách đúng mục đích.
4. Giữ gìn vệ sinh phòng ở và các tài sản kèm theo; thanh toán các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc các dịch vụ khác theo quy định.
5. Đề nghị đơn vị trực tiếp vận hành nhà khách sửa chữa kịp thời những hư hỏng của phòng ở nhà khách; trường hợp hư hỏng do lỗi của mình gây ra thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Quản lý tài chính, tài sản đối với nhà khách 
1. Tài sản của Nhà khách là tài sản công, các cơ quan quản lý nhà khách và đơn vị vận hành nhà khách thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà khách theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong Công an nhân dân.
2. Lập báo cáo tài chính hàng năm và cơ chế quản lý tài chính
a) Đối với nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị vận hành nhà khách thực hiện lập báo cáo tài chính, quản lý tài chính, phân phối kết quả hoạt động thu-chi theo quy định của Nhà nước và Bộ công an về lập báo cáo tài chính và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.
b) Đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị vận hành nhà khách có trách nhiệm lập báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên để tổng hợp chung tại báo cáo của cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên; thực hiện cơ chế tài chính theo cơ chế quản lý tài chính của cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên. Trường hợp nhà khách có phát sinh kết quả hoạt động thu-chi, đơn vị vận hành có trách nhiệm báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi sử dụng.
Điều 12. Quy định về bảo hành, bảo trì và lập, lưu trữ hồ sơ nhà khách 
Việc bảo hành, bảo trì; lập và lưu trữ hồ sơ nhà khách được thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Điều 13. Chế độ báo cáo 
1. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) hoặc đột xuất theo yêu cầu, đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an cấp tỉnh báo cáo Bộ Công an (qua Cục Hậu cần) về tình hình quản lý, sử dụng nhà khách tại đơn vị, địa phương mình.
2. Cục Hậu cần tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an tình hình quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân. 
3. Nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lập báo cáo tài chính và gửi về cơ quan quản lý tài chính trực tiếp cấp trên và Cục Kế hoạch tài chính theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất, hướng dẫn của Cục Kế hoạch và tài chính. 
4. Đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh hoạt động thu - chi: Cơ quan quản lý tài chính trực tiếp cấp trên của nhà khách có trách nhiệm tổng hợp kết quả hoạt động của nhà khách vào báo cáo tài chính chung của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
Điều 14. Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương trong quản lý, sử dụng nhà khách
1. Trách nhiệm của Cục Hậu cần
a) Giúp lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý nhà nước về nhà khách trong Công an nhân dân;
b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ công tác nhà khách trong Công an nhân dân;
c) Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về tình hình quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân;
d) Trực tiếp quản lý hoạt động của các nhà khách thuộc Cục Hậu cần;
đ) Rà soát, tổng hợp nhu cầu quy hoạch sử dụng đất an ninh để xây dựng nhà khách trong Công an nhân dân; 
e) Phối hợp các đơn vị chức năng thẩm định các đề án, dự án cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi chức năng, xây mới nhà khách bảo đảm phù hợp;
g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng nhà khách theo quy định tại Thông tư này.
2. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch và Tài chính
a) Hướng dẫn, thẩm định kế hoạch, phương án, dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà khách hàng năm của Công an đơn vị, địa phương; đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phân bổ, phê duyệt nguồn vốn;
b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra báo cáo tài chính đơn vị vận hành nhà khách; giám sát, đánh giá hoạt động tài chính tại các nhà khách trong Công an nhân dân; giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kế hoạch thu chi hoạt động sự nghiệp đối với các nhà khách có phát sinh hoạt động sự nghiệp;
c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính cho các nhà khách. 
3. Trách nhiệm của Cục quản lý xây dựng và doanh trại
a) Trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu, đề xuất của Cục Hậu cần về bố trí đất an ninh để xây dựng nhà khách trong Công an nhân dân, đề xuất quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế nhà khách; chủ trương, phương án đầu tư xây dựng nhà khách theo quy định;
b) Thẩm định kế hoạch hàng năm về bảo trì, sửa chữa nhà khách của Công an đơn vị, địa phương theo phân cấp thẩm quyền;
4. Trách nhiệm của Cục Tổ chức cán bộ
a) Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình lãnh đạo Bộ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của các nhà khách trong Công an nhân dân;
b) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với người lao động, biên chế Công an, chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước tại Nhà khách.
5. Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương
a) Chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà khách tại đơn vị, địa phương mình theo quy định tại Thông tư này;
b) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
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Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2023.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Hậu cần có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Hậu cần) để có hướng dẫn kịp thời./.
	Nơi nhận:
· Các đồng chí Thứ trưởng;
· Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an;
· Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
· Lưu: VT, H07(P8).
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